
TT
Hình thức tuyên

truyền
Thời gian thực hiện

Đối tượng tham
gia

Nội dung trọng tâm Ghi chú

1

Tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh 
và trang thông tin,
fanpage xã

thường xuyên
Cán bộ, đảng viên
 và Nhân dân

Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 57; 
kết quả triển khai chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06
trên địa bàn xã

2
3

PHỤ LỤC SỐ 1.1
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 57 

-----



TT Cơ quan ban hành
Thể loại văn bản (Quy chế, quy
định, chỉ thị, nghị quyết, quyết

định, công văn...)

Số hiệu/ngày, tháng,
năm ban hành

Trích yếu nội dung
(quán triệt/giao nhiệm
vụ/kiểm tra, đôn đốc)

Ghi chú

I Các văn bản của cấp trên

1  Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh NghệAn năm 2026 Kế hoạch
1174/KH-UBND Ngày

31/12/2025
quán triệt

2
Công văn đăng ký nhiệm vụ đột phá trong năm
2026

Công văn
264/UBND-VX 
ngày 09/01/2026

Giao nhiệm vụ 

II Các văn bản đã ban hành 

1  Kế hoạch chuyển đổi số xã Diễn Châu năm 2026 Kế hoạch
Số 02/KH-UBND
 Ngày 06/01/2026

2

Quyết đinh công khai danh mục thủ tục hành
chính lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học và công
nghệ được thực hiện và công khai tại UBND xã
Diễn Châu

Quyết định
Số 11/QĐ-UBND
Ngày 06/01/2026

3
Công văn về việc đăng ký triển  khai Hệ thống
thông  tin giải quyết thủ tục hành  chính theo  mô
hình tập trung  của Bộ Khoa học và Công ngh

Công văn
Số 23/UBND-VHXH
ngày 08/01/2026

4
Báo cáo về giải pháp, lộ trình khắc phục hạn chế
công tác chuyển đổi số tại các khối, xóm và Hệ
thống truyền thanh xã Diễn Châu

Báo cáo
Số 04/BC-VHXH
ngày 10/01/2026

5

Công văn về việc tăng cường ngăn chặn  mua
bán, vận chuyển  vũ khí, pháo nổ qua đường bưu
chính  và không  gian  mạng  dịp Tết Nguyên
đán 2026

Công văn
Số 49/UBND-VHXH
ngày 12/01/2026

PHỤ LỤC SỐ 1.2
Biểu thống kê các văn bản lãnh đạo chỉ đạo

-----



6
Công văn về việc tuyên  truyền,  nâng  cao nhận
thức về tiêu  chuẩn,  đo lường, chất lượng và ghi
nhãn  hàng  hóa

Công văn
Số 57/UBND-VHXH
ngày 13/01/2026

7

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng
trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức xã
Diễn Châu năm 2026

Kế hoạch
Số 14/KH-UBND
 Ngày 13/01/2026

8

Kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bầu
cử đại biểu Quốc hộ khóa XVI và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -
2031 trên địa bàn xã Diễn Châu

Kế hoạch
Số 15/KH-UBND
 Ngày 13/01/2026

9
Công văn về việc rà soát các thôn bản,cụm dân
cư còn lõm sóng di động năm 2026

Công văn
Số 101/UBND-VHXH
ngày 16/01/2026

10 Công văn về việc đề nghị thu hồi chứng thư số Công văn
Số 112/UBND-VHXH
ngày 16/01/2026

11
Công văn về việc đề nghị cấp chứng thư số cho
cá nhân

Công văn
Số 113/UBND-VHXH
ngày 16/01/2026

III
Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung...quy định
cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ

liệu 
1 Tên văn bản
2 …

IV
Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị

quyết số 57-NQ/TW và kế hoạch
chuyển đổi số ngành

1 Quyết định số…của BTV Đảng uỷ về…

2
Quyết định số…của UBKT BTV Đảng uỷ

về…



TT Hình thức (hội nghị, báo cáo…) Thời điểm tổ chức Nội dung chính Hạn chế, tồn tại, kiến nghị Ghi chú

1
2
3

PHỤ LỤC SỐ 1.3
Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 57

-----



TT Hình thức họp Thời gian tổ chức Thành phần tham dự Nội dung chính Kết luận/Chỉ đạo Ghi chú
1 Ban Chỉ đạo
2 Thường trực Ban Chỉ đạo

3
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo với
Thường trực Tổ Giúp việc

4
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo với
các cơ quan liên quan

PHỤ LỤC SỐ 1.4
Thống kê số cuộc họp/Phiên họp từ đầu năm 2026

-----



TT
Mã nhiệm

vụ
Nội dung
nhiệm vụ

Đơn vị chủ
trì

Thời hạn
Tình
trạng

Kết quả đã
thực hiện

Đúng
hạn/Quá

hạn

Lộ trình, kế
hoạch tiếp

theo

Dự kiến
hoàn thành

Ghi
chú

1
NQ57-
CĐS/2026

Triển khai thực
hiện Nghị quyết
số 57-NQ/TW của
Bộ Chính trị về
đẩy mạnh chuyển
đổi số trong hoạt
động quản lý, điều
hành của chính
quyền xã Diễn
Châu

UBND xã Cả năm 2026
Đang thực
hiện

Đã ban hành kế
hoạch chuyển
đổi số năm 2026;
triển khai sử
dụng hệ thống
quản lý văn bản,
chữ ký số; tăng
cường trao đổi,
xử lý công việc
trên môi trường
điện tử

Đúng hạn

Tiếp tục nâng cao tỷ
lệ văn bản điện tử;
đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong giải
quyết TTHC

12/2026

2
NQ57-
CCHC/2026

Thực hiện Nghị
quyết số 57-
NQ/TW của Bộ
Chính trị gắn với
công tác cải cách
hành chính, nâng
cao chất lượng
giải quyết thủ tục
hành chính trên
địa bàn xã Diễn
Châu

BND xã 
(TTPVHCC)

Cả năm 2026
Đang thực
hiện

Duy trì tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ
TTHC 
tại Bộ phận Một
cửa; thực hiện
niêm yết, công
khai TTHC;
 tỷ lệ hồ sơ giải
quyết đúng hạn
đảm bảo theo
quy định

Đúng hạn

Tiếp tục rà soát,
đơn giản hóa
TTHC;
 nâng cao chất
lượng phục vụ tổ
chức, công dân

12/2026

PHỤ LỤC SỐ 1.5
Tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao (từ đầu năm 2026)

-----



3
NQ57-
ĐA06/2026

Triển khai thực
hiện Nghị quyết
số 57-NQ/TW của
Bộ Chính trị 
gắn với Đề án 06
của Chính phủ
trên địa bàn xã
Diễn Châu Châu

Công an xã
( Phối hợp với
UBND xã

cả năm 2026
Đang thực
hiện

Tổ chức tuyên
truyền, hướng
dẫn người dân
cài đặt
, sử dụng VNeID;
phối hợp rà soát,
cập nhật dữ liệu
dân cư; 
phục vụ giải
quyết TTHC, an
sinh xã hội

Đúng hạn

Tiếp tục cập nhật,
làm sạch dữ liệu; 
đẩy mạnh ứng dụng
dữ liệu dân cư trong
quản lý nhà nước

12/2026



TT Nội dung đào tạo
Kế hoạch đã ban
hành (số, ký hiệu,

năm)

Hình thức đào tạo
(trực tiếp/trực
tuyến/kết hợp)

Phương thức (lớp
học, hội nghị,

LMS…)
Số lớp

Số người
tham gia

Đối tượng Ghi chú

I
Đối với chức danh lãnh đạo,
quản lý

1

Bồi dưỡng nhận thức về
chuyển đổi số, chính quyền
số, an toàn thông tin trong
lãnh đạo, điều hành

Kết hợp Hội nghị, tập huấn 1 16

Bí thư, Phó Bí
thư Đảng ủy;
Chủ tịch, Phó
Chủ tịch
UBND;
Trưởng các
đoàn thể

Lồng ghép 
hội nghị
chuyên đề

II
Đối với cán bộ chuyên môn
về CNTT, CĐS

1

Tập huấn nâng cao kỹ năng
quản trị hệ thống, 
bảo đảm an toàn thông tin, sử
dụng nền tảng số dùng chung

Trực tuyến
Lớp học trực tuyến
 (LMS của tỉnh)

1 4

Công chức
phụ trách
CNTT,
 chuyên viên
Văn phòng
phụ trách
thống kê

Tham gia
lớp do cấp
trên tổ
chức

II Đối với cán bộ, công chức

1

Nâng cao kỹ năng sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức
độ cao, chữ ký số, xử lý hồ sơ
điện tử

Trực tiếp lớp tập huấn 2 30
Cán bộ, công
chức xã.

Gắn với
CCHC,
 ISO

PHỤ LỤC SỐ 1.6
Thống kê đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số và an toàn thông tin, năng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động, người dân
-----



2

Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn cho cán bộ, công
chức, viên chức xã Diễn Châu
năm 2026

Kế hoạch số 14/KH-
UBND Ngày 13/01/2026

Trực tiếp lớp tập huấn 1 159

Cán bộ, công
chức, người
lao động thuộc
cơ quan Đảng
ủy, HĐND
&UBND xã
Diễn Châu;
Giáo viên các
Trường học
trên địa bàn
xã.

IV
Tập huấn kỹ năng số cho
người dân

1

Hướng dẫn kỹ năng số cơ bản:
sử dụng dịch vụ công trực
tuyến, VNeID, thanh toán
không dùng tiền mặt, phòng
chống lừa đảo trên không gian
mạng sử dụng dịch vụ công
trực tuyến, VNeID, thanh toán
không dùng tiền mặt, phòng
chống lừa đảo trên không gian
mạng

Trực tiếp
Hội nghị khối, xóm,
sinh hoạt cộng đồng

4 200
Người dân
trên địa bàn xã

Phối hợp
Tổ công
nghệ số
cộng đồng



TT Đơn vị/Địa phương
Số nhân sự CNTT,
CĐS trước khi bổ

sung

Số nhân sự đã
được bổ sung

Tổng số hiện có
Nhu cầu theo

quy định
Còn thiếu Ghi chú

1 UBND xã Diễn Châu 2 0 2 2 2

Nhân sự đang thực hiện nhiệm
vụ chuyển đổi số tại UBND
kiêm nhiều nhiệm vụ  (Phòng
Văn hóa và TTPV HCC chưa có
trình độ chuyên môn công nghệ
thông tin)

2 HĐND xã Diễn Châu 1 0 1 1 1

Nhân sự đang thực hiện nhiệm
vụ chuyển đổi số tại HĐND
kiêm nhiều nhiệm vụ chưa có
trình độ chuyên môn công nghệ
thông tin)

3
4

PHỤ LỤC SỐ 1.7
Thống kê nhân sự chuyên môn CNTT, CĐS

-----



TT
Đơn vị/Địa

phương

Nhu cầu bổ
sung 2026 (tỷ

đồng)

Đã được phân
bổ (tỷ đồng)

Chưa phân
bổ (tỷ đồng)

Kinh phí
phân bổ năm

2026

Đã giải
ngân

Tỷ lệ giải
ngân (%)

Trong đó
KHCN,
ĐMST

Trong
đó

CĐS
Ghi chú

1
UBND xã Diễn
Châu

0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2

2
3
4

PHỤ LỤC SỐ 1.8
Phân bổ và giải ngân kinh phí KHCN, ĐMST, CĐS năm 2026

-----



TT
Đơn vị/Địa

phương
Tổng số DN

đang hoạt động

Số DN
KHCN,

ĐMST, CĐS

Tỷ lệ (
%)

DN công
nghệ cao

DN
ICT

DN
KHCN

DN
khởi

nghiệp
sáng
tạo

DN
nghiên
cứu &
phát
triển

(R&D)

DN được
cấp Giấy

CN KHCN
Ghi chú

1

2

3

4

PHỤ LỤC SỐ 1.9
Thống kê doanh nghiệp KHCN,ĐMST, CĐS trên địa bàn

-----



Trực tiếp
Trực
tuyến

1 961 23 903 891 0 0 100% 58 0 0 12 99,9% 0,1%

...

Tỷ lệ quá hạn
tháng trước

Tỷ lệ hoàn
thành  trước

hạn, đúng
hạn tháng

trước

STT

PHỤ LỤC SỐ 1.10
Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

-----

Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý

Chờ bổ
sung

Trả
lại/Rút HSTổng số

Trong kỳ
Trước

hạn
Đúng
hạn

Quá hạn
Tỷ lệ trước
hạn, đúng

hạn

Trong
hạn

Quá hạn



Hiện có Nhu cầu Đáp ứng
Chưa

đáp ứng

1 Trang thiết bị

1,1 Máy tính

a
Số máy tính được kết nối mạng
Internet ổn định

51 51 36 15

b Số máy tính để xử lý thông tin mật 1 1 1

-
Trong đó, máy mật của UBKT
đảng uỷ

2 Máy in 51 51 45 6

3 Máy scan 22 51 19 3

3,1
Trong đó, máy scan của UBKT
Đảng uỷ

4 Chứng thư số

4,1 Khối Đảng

Trong đó, UBKT Đảng uỷ

4,2 Khối chính quyền 30 30 30

4,3 Khối HĐND 3 3 3

4,4 Khối MTTQ

5
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào
công việc (ghi tên) 

 - Chat GPT
 - Gemini

x

6
Thống kê các phần mềm đang sử
dụng

 - PM Ioffice (Hệ
thống duyệt VB);
 - Cổng dịch vụ công
tỉnh Nghệ An; Cổng
DVC quốc gia;
 - PM Kế toán Misa;
 - PM Phí, Lệ phí
(Thuế Quản lý);
 - PM Hộ tịch điện tử;
 - PM Vilis (Địa chính)

x

6,1 Tên phần mềm
đánh giá
vào đây

đánh giá
vào đây

…

PHỤ LỤC SỐ 1.11
Bố trí trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ làm việc 

-----

STT
Trụ sở/trang thiết bị 
của cơ quan, tổ chức

Số lượng Đánh giá mức độ 
Khó khăn,

vướng
mắc

Ghi chú


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-20T08:16:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Kèm theo văn bản số 27/BC-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN CHÂU




